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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 27/11/2023 của Ban 

Thường vụ Huyện uỷ về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, quyết tâm 

hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 27/11/2023 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, quyết tâm hoàn thành 

thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (sau đây gọi tắt là 

Chỉ thị số 22-CT/HU), UBND huyện Vĩnh Linh xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 22-CT/HU với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 

27/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất 

lượng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để chủ động thực hiện đầy đủ 

các nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị số 22-CT/HU; tuyên truyền trong toàn hệ thống 

chính trị và Nhân dân  trên địa bàn huyện Vĩnh Linh về xây dựng huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới vào tháng 8 năm 2024. 

2. Yêu cầu 

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị số 22-CT/HU đã đề 

ra. Xác định lộ trình rõ ràng, cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong xây 

dưng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới . 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương tổ chức quán triệt đầy đủ, toàn diện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện 

uỷ tại Chỉ thị số 22-CT/HU. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ đạo của cấp trên; rà soát, lồng 

ghép với các chương trình, đề án khác để tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí 

nguồn lực khi thực hiện. 

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên mang tính 

chất quyết định để thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
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16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045”. 

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

  Phấn đấu đến trước tháng 5/2024: Chỉ đạo xã Vĩnh Khê đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2023; xã Vĩnh Ô hoàn thành đạt chuẩn vào tháng 4/2024. 

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chưa đáp ứng theo Bộ tiêu chí 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thực hiện hoàn thành đạt chuẩn theo quy định. 

Thời gian hoàn thành: trước tháng 4/2024. 

2. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 tiếp tục 

giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí; Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2023-2024 (Vĩnh Hoà, Hiền Thành) phấn đấu hoàn 

thành mục tiêu đề ra. 

3. Chỉ đạo xây dựng 100% thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh 

vào tháng 4 năm 2024. 

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện đạt chuẩn 9 tiêu chí trong bộ tiêu chí huyện 

nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị thẩm tra, thẩm định, đề nghị xét 

công nhận huyện nông thôn mới vào tháng 5 năm 2024. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và UBND xã, thị trấn căn cứ nội dung 

Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch cụ thể, phù hợp tiếp tục tập trung chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, duy trì, nâng 

cao chất lượng tiêu chí quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8/2024 theo các nhóm nhiệm vụ sau đây: 

1. Công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-

NQ/HU ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về xây dựng huyện 

Vĩnh Linh trở thành huyện NTM trước năm 2025, Nghị quyết số 04-NQ/HU 

ngày 24/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về tăng cường công tác vận 

động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây 

dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022-2025”, Chỉ thị số 22-

CT/HU, 

- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
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- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng 

nông thôn mới xã chịu trách nhiệm cao nhất về việc duy trì, nâng cao chất lượng 

các tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

- UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị, xã hội huyện tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về xây 

dựng huyện nông thôn mới; phối hợp triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người 

dân trong đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo theo 

quy định. 

2. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới  

2.1.  Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

- Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng bị sụt 

giảm tiêu chí: Tập trung rà soát, đánh giá chi tiết mức độ đạt chuẩn theo hướng 

dẫn của các Sở, ban, ngành liên quan; Xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thiện 

các tiêu chí. Đảm bảo đến tháng 4 năm 2024, 100% số xã trên địa bàn huyện đều 

đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

- Đối với các xã đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Cần tiếp tục giữ vững chất lượng các tiêu 

chí, triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp với thực tế để nâng cao chất 

lượng tiêu chí, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

2.2. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

- Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022: 

Tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định tại 

Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban 

hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

- Có kế hoạch, giải pháp cụ thể về xây dựng mô hình thôn nông thôn mới 

thông minh, định hướng các lĩnh vực nổi trội điển hình để tổ chức triển khai thực 

hiện đảm bảo mục tiêu như đã đăng ký (năm 2024: xã Vĩnh Giang và xã Vĩnh 

Thuỷ đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về chính quyền số; xã Kim 

Thạch  đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường cảnh quan). 

- Tiếp tục phát động, thực hiện xây dựng vườn mẫu, thôn nông thôn mới kiểu 

mẫu nhằm tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. 

3. Đối với xã chưa được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

(Xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê). 
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- Xã Vĩnh Khê đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị xét công nhận 

đạt chuẩn năm 2023. 

- Xã Vĩnh Ô: Tập trung rà soát, đánh giá chi tiết mức độ đạt chuẩn theo 

hướng dẫn của các Sở, ban, ngành liên quan; Xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các 

Chương trình MTQG  hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ trình xét công nhận. Đảm 

bảo đến tháng 4 năm 2024, xã Vĩnh Ô đã hoàn tất hồ sơ trình đề nghị UBND 

tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 

Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, hướng dẫn các thị trấn khẩn trương tổ 

chức rà soát, đánh giá lại hiện trạng các tiêu chí đô thị văn minh theo Quyết định 

số 04/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy 

định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; tham 

mưu tổ chức đánh giá, xét công nhận đô thị văn minh cho 3 thị trấn đảm bảo 

đúng quy định. 

Thành lập bộ máy chỉ đạo thực hiện xây dựng đô thị văn minh đồng bộ 

huyện đến thị trấn. Thời gian hoàn thành: trong tháng 12/2023. 

UBND các thị trấn xây dựng kế hoạch, giải pháp, phân công phân nhiệm cụ 

thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo đến tháng 4 năm 2024, 100% thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn  minh. 

5. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ trình đề nghị xét 

công nhận huyện nông thôn mới 

 Các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ các văn bản hướng dẫn của các 

Bộ, Sở ngành để tổ chức rà soát hiện trạng, kịp thời báo cáo những khó khăn 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoàn thiện tiêu chí do đơn vị 

mình phụ trách cho BCĐ các Chương trình MTQG huyện (thông qua phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cơ quan thường trực Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới) để có sự chỉ đạo. Đồng thời, chủ động liên hệ 

với các đơn vị Sở, Ban, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ minh chứng đạt 

chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới. Thời gian hoàn thiện chậm 

nhất vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. 

6. Tiếp tục huy động, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các Chương 

trình MTQG, vốn xã hội hoá, vốn đóng góp của Nhân dân nhằm đảm bảo đạt 

chuẩn, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là ưu tiên cho các xã 

miền núi: Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, 

duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã sau khi công 

nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 
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8. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, ban, ngành và UBND xã, thị trấn theo 

phụ lục đính kèm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong 

phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 22-CT/HU và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, đảm bảo 

hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. 

2. Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện, Chỉ thị 

số 22-CT/HU. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám 

sát, kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu, đề xuất giải pháp giải quyết khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu kiểm chứng các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí huyện 

nông thôn mới từ các phòng, ban, ngành để hoàn chỉnh hồ sơ trình đề nghị 

UBND tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

3. Đối với các phòng, ban, ngành cấp huyện  

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn việc hoàn thiện các tiêu chí do đơn vị mình 

phụ trách mà bị sụt giảm của các xã . Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện; Đề xuất giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các 

tiêu chí. 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế 

hoạch này, bảo đảm chất lượng, tiến độ.  

- Trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện về các nội dung được phân công phụ trách. 

4. UBND các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, đạt mục tiêu đề 

ra; Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác 

để đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hoàn thành trong 

tháng 12/2023. 

5. UBND các thị trấn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh, bố 

trí công chức phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ 

đạo. Tổ chức rà soát, đánh giá lại hiện trạng các tiêu chí đô thị văn minh. Huy 
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động có hiệu quả nguồn lực từ xã hội hoá, trong Nhân dân; Xây dựng kế hoạch, 

từng bước thực hiện lộ trình hợp lý, đảm bảo mục tiêu đề ra. 

6. Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể dục thể thao huyện Vĩnh Linh 

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thông tin các mô hình, các 

kinh nghiệm, vướng mắc của người dân và tổ chức trong quá trình xây dựng 

nông thôn mới. Kịp thời biểu dương các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Chương trình. 

7. Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển 

huyện Vĩnh Linh 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án nhằm hoàn thành các 

tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị  

- xã hội cấp huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới; thực 

hiện tốt chức năng giám sát, phản biện việc tổ chức thực hiện xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn. Xây dựng các phong trào thu đua sôi nổi, đặc biệt phong 

trào “Vĩnh Linh chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Triển khai, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây 

dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã đảm bảo tính khách quan, thực chất và 

đúng quy định, tiến độ đề ra. 

9. Chế độ báo cáo 

Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, 

tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới do đơn vị mình phụ trách và 

báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi về UBND huyện (qua Văn phòng điều phối 

nông thôn mới huyện) để tổng hợp, chỉ đạo. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và UBND xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BTV Huyện uỷ; 

- TT HĐND, UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các tổ chức CT-XH huyện; 

- Các phòng, ban, chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT-NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Thái Văn Thành 



 

PHỤ LỤC. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ, HỒ SƠ 

HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 
(Kèm theo Kế hoạck số        /KH-UBND ngày      /12/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

 

Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ trì dưới đây chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông 

thôn mới do đơn vị mình phụ trách đảm bảo theo đúng yêu cầu của các Bộ, Sở, 

ban, ngành liên quan. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, tài liệu minh chứng 

đạt chuẩn về các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí đó. Cụ thể:  

1. Nội dung 1: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới 

(đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 

1738/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 ): 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

Phòng, ban, ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn thiện các 

tiêu chí, hồ sơ theo quy định. 

2. Nội dung 2: Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về 

xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 tại 

Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 ) 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các 

Phòng, ban, ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn thiện các 

tiêu chí, hồ sơ theo quy định. 

3. Nội dung 3: Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh 

Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành 

liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thị trấn hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ 

theo quy định. 

4. Nội dung 4: Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết 

quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ 

hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây 

dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên) 

 Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, hướng dẫn, đánh giá. 
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5. Nội dung 5: Đạt 09 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch xây dựng 

vùng huyệ được phê duyệt còn 

thời hạn hoặc được rà soát, điều 

chỉnh theo quy định, trong đó có 

quy hoạch khu chức năng dịch 

vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông 

thôn  

Đạt 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

1.2. Có công trình hạ tầng kỹ 

thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã 

hội thiết yếu được đầu tư xây 

dựng theo quy hoạch xây dựng 

vùng huyện đã được phê duyệt 

≥ 01 

công 

trình 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

2 
Giao 

thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên 

địa bàn huyện đảm bảo kết nối 

tới các xã và được bảo trì hàng 

năm 

Đạt 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt 

chuẩn theo quy hoạch 
100% 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

2.3. Tỷ lệ km đường huyện được 

trồng cây xanh dọc tuyến đường 
≥ 50% 

Phòng Kinh tế và 

Hạ Tầng 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2.4. Bến xe khách tại trung tâm 

huyện (nếu có theo quy hoạch) 

đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên 

Đạt 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

3 

Thủy lợi 

và phòng, 

chống 

thiên tai 

3.1. Hệ thống thủy lợi liên xã 

đồng bộ với hệ thống thủy lợi 

các xã theo quy hoạch 

Đạt 
Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 
3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động 

về phòng chống thiên tai theo 

phương châm 4 tại chỗ 

Đạt 

4 Điện 

Hệ thống điện liên xã đồng bộ 

với hệ thống điện các xã theo 

quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật của cả hệ thống 

Đạt 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

5 

Y tế - Văn 

hóa - Giáo 

dục 

5.1. Trung tâm Y tế huyện đạt 

chuẩn 
Đạt Phòng Y tế  

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện đạt chuẩn, có nhiều 

hoạt động văn hóa - thể thao kết 

nối với các xã 

Đạt 
Phòng Văn hoá và 

Thông tin 

Ban QLDA, 

Phát triển quỹ 

đất và CCN, 

DLB huyện 

Vĩnh Linh 

https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ 

thông đạt chuẩn quốc gia mức 

độ 1 trở lên 

≥ 60% 
Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 
 

5.4. Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên 

đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục 

Cấp độ 

1 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Trung tâm 

GDNN và 

GDTX huyện 

Vĩnh Linh 

6 Kinh tế 

6.1. Có khu công nghiệp, hoặc 

cụm công nghiệp được đầu tư 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc 

cụm ngành nghề nông thôn 

Đạt 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

6.2. Chợ trung tâm huyện đạt 

tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực 

phẩm 

Đạt 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
 

6.3. Hình thành vùng nguyên 

liệu tập trung đối với các sản 

phẩm chủ lực hoặc có mô hình 

liên kết theo chuỗi giá trị đảm 

bảo an toàn thực phẩm, kết nối 

từ sản xuất đến tiêu thụ đối với 

các sản phẩm chủ lực của huyện 

Đạt 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

6.4. Có Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp hoạt động hiệu quả 
Đạt Phòng Nội vụ 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

7 
Môi 

trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn huyện 

đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi 

trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt chôn lấp trực tiếp ≤ 50% 

tổng lượng phát sinh 

Đạt 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
 

7.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện 

phân loại chất thải rắn tại nguồn 
≥ 40% 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Trung tâm 

Môi trường - 

Công trình đô 

thị huyện 

7.3. Có mô hình tái chế chất thải 

hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp 

quy mô cấp xã trở lên 

≥ 01 

mô 

hình 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

7.4. Có công trình xử lý nước 

thải sinh hoạt tập trung áp dụng 

biện pháp phù hợp 

≥ 01 

công 

trình 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Ban QLDA, 

Phát triển quỹ 

đất và CCN, 

DLB huyện 

Vĩnh Linh; 

Trung tâm 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Môi trường - 

Công trình đô 

thị huyện 

7.5. Khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, làng nghề trên địa bàn 

thực hiện đúng các quy định về 

bảo vệ môi trường, trong đó tỷ 

lệ đất trồng cây xanh trong khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp 

tối thiểu là 10% diện tích toàn 

khu 

Đạt 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng; 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

7.6. Đất cây xanh sử dụng công 

cộng tại điểm dân cư nông thôn 

≥ 2m2/ 

người 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng 

7.7. Tỷ lệ chất thải nhựa phát 

sinh trên địa bàn được thu gom, 

tái sử dụng, tái chế, xử lý theo 

quy định 

≥ 50% 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Trung tâm 

Môi trường - 

Công trình đô 

thị huyện 

7.8. Tỷ lệ điểm tập kết, trung 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn huyện có hạ tầng về 

bảo vệ môi trường theo quy định 

100% 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Trung tâm 

Môi trường - 

Công trình đô 

thị huyện 

8 

Chất 

lượng môi 

trường 

sống 

8.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước 

sạch theo quy chuẩn từ hệ thống 

cấp nước tập trung[2]  

≥ 18% 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Ban QLDA, 

Phát triển quỹ 

đất và CCN, 

DLB huyện 

Vĩnh Linh 

8.2. Tỷ lệ công trình cấp nước 

tập trung có tổ chức quản lý, 

khai thác hoạt động bền vững 

≥ 35% 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

8.3. Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, 

kiểm soát, bảo vệ chất lượng 

nước; phục hồi cảnh quan, cải 

tạo hệ sinh thái ao hồ và các 

nguồn nước mặt trên địa bàn 

huyện 

Đạt 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
 

8.4. Cảnh quan, không gian trên 

địa bàn toàn huyện đảm bảo 

sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn 

Đạt 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 
 

8.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do huyện quản 

lý tuân thủ các quy định về đảm 

bảo an toàn thực phẩm 

100% Phòng Y tế 

Phòng Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; 

https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
https://lawnet.vn/vb/Quyet-dinh-1001-QD-UBND-2022-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-Son-La-7F3AE.html
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng 

9 

Hệ thống 

chính trị - 

An ninh 

trật tự - 

Hành 

chính công 

9.1. Đảng bộ, chính quyền 

huyện được xếp loại chất lượng 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Đạt Phòng Nội vụ 
Ban Tổ chức 

Huyện ủy 

9.2. Tổ chức chính trị - xã hội 

của huyện được xếp loại chất 

lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên 

100% Phòng Nội vụ 
UBMTTQVN 

huyện 

9.3. Trong 02 năm liên tục trước 

năm xét công nhận, không có 

công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự 

Không Phòng Nội vụ  

9.4. Đảm bảo an ninh, trật tự Đạt Công an huyện  

9.5. Có dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 trở lên 
Đạt 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

 

9.6. Huyện đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy định 
Đạt Phòng Tư pháp  
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